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Tóm tắt
Bài viết nghiên cứu tổng quan các nghiên cứu trước một cách có hệ thống về việc đo lường vốn 
trí tuệ. Qua phân tích tổng quan tài liệu có hệ thống và phân tích thư mục với 336 nghiên cứu, 
chúng tôi chỉ ra rằng các nghiên cứu trước tuy đã nghiên cứu nhiều và đưa ra các thang đo 
tương đối đa dạng nhưng các nghiên cứu trước vẫn còn một số thiếu sót nhất định. Các thang 
đo định tính còn tổng thể, chưa cụ thể hóa và chưa thể hiện rõ bản chất của vốn trí tuệ. Vai trò 
của vốn kỹ thuật và vốn đổi mới chưa được làm rõ, chưa được nghiên cứu nhiều. Nghiên cứu 
này bổ sung và xây dựng các thang đo vốn trí tuệ như vốn con người, vốn cấu trúc, vốn quan hệ, 
vốn đổi mới và vốn kỹ thuật số.
Từ khóa: Vốn cấu trúc, Vốn con người, Vốn đổi mới, Vốn kỹ thuật số, Vốn quan hệ, Vốn trí tuệ.
Mã JEL: O30, O34

Intellectual capital measurement: a systematic literature review
Abstract
This article systematically reviews previous studies on the measurement of intellectual capital. 
Through a systematic literature review and bibliometric analysis of 336 studies, we show that 
although there have been many studies and relatively diverse measurements provided, previous 
studies still have certain shortcomings. Qualitative scales reflect the general picture but do not 
specifically and clearly show the nature of intellectual capital. The role of digital and innovation 
capital has not been carefully analyzed or paid much attention. This study develops and builds 
intellectual capital scales such as human capital, structural capital, relational capital, innovation 
capital, and digital capital.
Keywords: Digital capital, Human capital, Innovation capital, Intellectual capital, Relational 
capital, Structural capital. 
JEL Codes: O30, O34

1. Giới thiệu
Trong thời kỳ hậu Covid-19, vốn trí tuệ (VTT) đã trở thành yếu tố then chốt không chỉ giúp duy trì hiệu 

suất doanh nghiệp mà còn thúc đẩy phát triển bền vững và đổi mới xanh (Alnatsheh & cộng sự, 2023). Đặc 
biệt, kỷ nguyên số đã nâng cao tầm quan trọng của VTT khi việc quản lý và khai thác hiệu quả nguồn lực 
này giúp tăng cường năng lực cạnh tranh và triển khai các giải pháp công nghệ xanh (Guo & Chen, 2023). 
Tuy nhiên, việc đo lường VTT vẫn là thách thức lớn do thiếu hiểu biết toàn diện và sự khác biệt trong cách 
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định nghĩa cũng như định lượng, làm giảm khả năng so sánh giữa các doanh nghiệp (Abdolmohammadi, 
2005). Thêm vào đó, các yếu tố vô hình như tài sản trí tuệ hay quan hệ khách hàng càng làm gia tăng độ 
phức tạp trong việc xây dựng thang đo chuẩn (Trequattrini & cộng sự, 2022). Trong bối cảnh hiện nay, các 
thang đo VTT truyền thống, vốn chỉ tập trung vào hiệu suất tài chính, đã bộc lộ nhiều hạn chế. Cần phát triển 
một thang đo mới, tích hợp các yếu tố như sáng tạo, bền vững và tác động xã hội, nhằm đánh giá hiệu quả 
VTT một cách toàn diện và phù hợp với chiến lược phát triển xanh trong môi trường kinh tế toàn cầu hậu 
đại dịch (Angkasaputra & cộng sự, 2022). Các nghiên cứu trước như Korytko & cộng sự (2021) sử dụng 
vốn trí tuệ giá trị gia tăng, Guo và Chen (2023), Nguyen (2024), Nguyen & Minh (2024) sử dụng vốn con 
người (VCN), vốn cấu trúc (VCT), vốn quan hệ (VQH)), vốn trí tuệ giá trị gia tăng điều chỉnh. Tuy nhiên, 
các nghiên cứu này chưa sử dụng vốn kỹ thuật số và vốn đổi mới. Các thang đo định tính chưa thể hiện rõ 
bản chất của vốn trí tuệ (Minh & Nguyen, 2024). Các thang đo còn phản ảnh chung chung VTT. Hơn thế 
nữa, trong thời đại số mà chúng ta không nghiên cứu vai trò của vốn kỹ thuật số và vốn đổi mới sẽ là một 
thiếu sót rất lớn. Hậu quả là, chúng ta sẽ thiếu chú trọng đầu tư vào các vốn này, chúng ta có thể sẽ bỏ lỡ cơ 
hộ gia tăng năng suất và hiệu quả hoạt động. Vì vậy, việc nghiên cứu tổng quan các tài liệu nghiên cứu trước, 
tìm ra khoảng trống nghiên cứu, giúp các nhà nghiên cứu đào sâu vào phân tích, sử dụng thang đo VTT và 
nghiên cứu vai trò của VTT trong các hoạt động kinh tế là hết sức cần thiết. Bài báo này đặt mục tiêu nghiên 
cứu tổng quan tài có hệ thống, tìm ra các vấn đề còn tồn tại trong thang đo VTT nhằm xây dựng và phát triển 
các thang đo VTT một cách cụ thể và phản ánh được bản chất VTT tốt hơn.

Nghiên cứu này được cấu trúc như sau: Tiếp theo phần giới thiệu, phần 2 trình bày tổng quan nghiên 
cứu. Phần 3 của bài mô tả phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu được thể hiện ở phần 4. Cuối cùng, 
phần 5 trình bày kết luận và đề xuất thang đo VTT. 

2. Tổng quan nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý thuyết về đo lường IC
Các lý thuyết được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu về đo lường VTT bao gồm Lý thuyết dựa vào 

nguồn lực (Resource-Based View Theory - LTNL) do Barney (1991) phát triển, Lý thuyết vốn con người 
(Human Capital Theory – LTVCN) được phát triển bởi Becker (1964) và lý thuyết vốn xã hội (Social Capital 
Theory – LTVXH) do Bourdieu (1986) phát triển. LTNL nhấn mạnh vai trò tài sản vô hình, tài sản trí tuệ, 
đối với việc duy trì và phát triển tổ chức. LTNL cho rằng vốn VTT là nguồn lực chính giúp doanh nghiệp 
đạt lợi thế cạnh tranh. VTT bao gồm vốn con người, vốn cấu trúc và vốn quan hệ. VTT bao gồm kiến thức, 
kinh nghiệm, kỹ năng, bí quyết công nghệ và văn hóa tổ chức. LTNL cho rằng doanh nghiệp có thể đạt 
được lợi thế cạnh tranh nếu họ có nguồn lực quý hiếm, khó thay thế và khó bắt chước. Vì vậy, đo lường 
VTT giúp doanh nghiệp có chiến lược tốt và cải thiện hiệu quả hoạt động. LTVCN tập trung vào vai trò của 
kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, và năng lực của con người đối với việc tạo ra của cải. LTVCN gợi ý rằng 
đầu tư vào giáo dục và đào tạo giúp tăng năng suất và giá trị kinh tế. Nó đo lường sự thành thạo của người 
lao động, các kỹ năng và kỹ xảo. LTVCN cho rằng VTT là một yếu tố quan trọng trong năng suất và phát 
triển doanh nghiệp. LTVXH mô tả mối quan hệ, niềm tin và mạng lưới là những nguồn lực có giá trị. VTT 
không chỉ nằm ở cá nhân mà còn trong sự kết nối tạo ra sự hợp tác, trao đổi, chia sẽ thông tin và kiến thức. 
LTVXH cho rằng đo lường VTT tập trung vào chất lượng và phạm vi của các mối quan hệ, mức độ gắn kết 
và khả năng vận dụng mạng lưới để có kiến thức mới, hỗ trợ mới và phát triển mới. Nó đo lường sức mạnh 
của mạng lưới, đối tác và sự hợp tác nhằm tạo ra VTT, giúp gia tăng năng suất và hiệu quả doanh nghiệp. 
Ali & cộng sự (2022) sử dụng LTNL để đo lường VTT. Minh & Nguyen (2024) sử dụng LTNL, LTVCN và 
LTVXH để đo lường VTT. Vì vậy, bài viết này sử dụng LTNL, LTVCN và LTVXH để nghiên cứu và phát 
triển thang đo VTT. 

2.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
2.2.1. Chủ đề 1: VTT trong bối cảnh chuyển đổi số (n = 8)
Sự chuyển đổi kỹ thuật số đã trở thành một bước ngoặt quan trọng trong việc đo lường VTT, từ các 

phương pháp truyền thống sang số hóa. Forte & cộng sự (2019) nhấn mạnh hai phương pháp phổ biến là tỷ lệ 
Thị trường trên sổ sách (MtB) và vốn trí tuệ giá trị gia tăng. Nghiên cứu trên 121 công ty niêm yết của Ý cho 
thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa các yếu tố VTT và lựa chọn phương pháp đo lường phù hợp trong bối cảnh 
số hóa tại các công ty niêm yết của Ý. Tương tự, Korytko  & cộng sự (2021) thảo luận về các phương pháp 
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khác nhau để đo lường VTT và thực hiện đánh giá giá trị của VTT bằng phương pháp vốn hóa thị trường và 
vốn trí tuệ giá trị gia tăng, chỉ ra rằng các doanh nghiệp Ukraine gặp nhiều thách thức trong việc đánh giá 
VTT do thị trường chứng khoán phát triển thấp, đồng thời làm nổi bật xu hướng suy giảm trí tuệ hóa tài sản. 

Trong khi đó, Akyüz (2013) đã thử nghiệm mô hình đo lường VTT thông qua tỷ lệ Giá trị thị trường/Giá 
trị sổ sách và tỷ lệ Q của Tobin, đồng thời sử dụng các phương pháp dài hạn để xác định giá trị tài sản vô 
hình, từ đó xếp hạng các doanh nghiệp gốm sứ trên sàn Borsa Istanbul. Cuối cùng, Addeo & cộng sự (2023) 
phát triển một phương pháp mới với phân tích thành phần chính hai giai đoạn, tạo ra chỉ số tổng hợp về truy 
cập và năng lực kỹ thuật số từ dữ liệu 1.100 phản hồi. Nghiên cứu này không chỉ góp phần giảm bất bình 
đẳng kỹ thuật số mà còn nâng cao năng lực kỹ thuật số, giúp các nhà hoạch định chính sách và xây dựng 
chiến lược can thiệp hiệu quả.

2.2.2. Chủ đề 2: VTT trong bối cảnh tác động môi trường (n = 10)
Các nghiên cứu điều tra sự giao thoa giữa VTT và hiệu suất môi trường, làm sáng tỏ mối tương tác giữa 

VTT và các cân nhắc về sinh thái. Một là, Albejaidi (2022) thông qua khảo sát 372 chuyên gia và nhân viên 
giáo dục đã sử dụng thang đo VTT xanh của Malik & cộng sự (2020), chia VTT thành ba cấu trúc: vốn nhân 
lực xanh, vốn quan hệ xanh và vốn cấu trúc xanh. Trong đó, vốn cấu trúc xanh, bao gồm hình ảnh doanh 
nghiệp và thương hiệu, đóng vai trò nổi bật trong việc cải thiện hiệu suất môi trường. Hai là, Shah & cộng 
sự (2021) với mẫu nghiên cứu bao gồm 346 bảng câu hỏi hoàn thành từ nhân viên trong ngành khách sạn ở 
Bahrain và UAE, được thu thập từ tổng số 500 bảng câu hỏi được phân phối. Nghiên cứu thực nghiệm đo 
lường VTT thông qua vốn nhân lực xanh, vốn cấu trúc xanh và vốn quan hệ xanh, được điều chỉnh từ nghiên 
cứu Chen (2008) trước đây. Ba là, Palimąka & Mierzejewskl (2017) tập trung vào hai phương pháp chính 
để đo lường VTT. Phương pháp đầu tiên là giá trị thị trường đối với giá trị sổ sách (MV/BV) tính toán VTT 
bằng cách tìm sự khác biệt giữa hai giá trị này. Phương pháp thứ hai là giá trị trí tuệ vốn, xem xét số tiền mà 
một công ty kiếm được nhờ VTT của nó. Cuối cùng, Sundać & Krmpotić (2009) nghiên cứu đến việc tính 
toán VTT trong bốn công ty lớn của Croatia. Bài báo thảo luận về các phương pháp Sveiby (2010) để đo 
lường giá trị vô hình của VTT, bao gồm phương pháp vốn trí tuệ trực tiếp, phương pháp vốn hóa thị trường, 
phương pháp lợi nhuận trên tài sản và phương pháp thẻ điểm. Những phương pháp này giúp xác định và định 
giá các thành phần của VTT, cung cấp thông tin chi tiết về tài sản vô hình của công ty.

2.2.3. Chủ đề 3: VTT trong bối cảnh Covid-19 (n = 9)
Các nghiên cứu trước cũng nhấn mạnh vai trò chiến lược của VTT trong thời kỳ Covid-19, nhấn mạnh 

tầm quan trọng của các công cụ đo lường VTT thực tế để điều hướng các giai đoạn này. Trisanti & cộng sự 
(2023) nghiên cứu về ảnh hưởng của vốn trí tuệ giá trị gia tăngbao gồm vốn giá trị gia tăng được sử dụng 
(VGTGT), vốn nhân lực giá trị gia tăng, giá trị vốn gia tăng cấu trúc  đối với giá trị doanh nghiệp theo 
Tobin’s Q. Quy mô mẫu cho nghiên cứu bao gồm 27 công ty công nghệ thông tin  được niêm yết trên Sở 
giao dịch chứng khoán Indonesia. Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào vốn giá trị gia 
tăng và vốn nhân lực giá trị gia tăng vì chúng có tác động tích cực đến giá trị doanh nghiệp. Angkasaputra 
& cộng sự (2022) nghiên cứu đo lường VTT bằng phương pháp vốn trí tuệ giá trị gia tăng  tập trung vào 
ngành du lịch và khách sạn ở Indonesia. Các phát hiện chỉ ra rằng mặc dù cấu trúc và vốn sử dụng ảnh hưởng 
tích cực đến hiệu suất tài chính, chỉ riêng vốn nhân lực không cho thấy tác động đáng kể. Welly & cộng sự 
(2023) cũng sử dụng vốn trí tuệ giá trị gia tăng  đánh giá tám công ty dược phẩm niêm yết trên sở giao dịch 
chứng khoán Indonesia. Nghiên cứu cho thấy việc quản lý hiệu quả VTT có thể dẫn đến cải thiện hiệu suất 
tài chính, qua đó các công ty có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn bằng cách sử dụng nguồn lực trí tuệ của họ một 
cách hiệu quả. Cuối cùng, Rosita & cộng sự (2022) áp dụng khung hệ số trí tuệ giá trị gia tăng đã được điều 
chỉnh  để nghiên cứu thực nghiệm từ dữ liệu tài chính hàng quý của các ngân hàng Hồi giáo Indonesia trong 
đại dịch Covid-19, kết quả cho thấy tỷ lệ đòn bẩy thấp là kết quả của lợi nhuận cao được tạo ra từ việc sử 
dụng tài sản vô hình, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của VTT trong việc xác định cấu trúc vốn.

3. Phương pháp nghiên cứu
Theo phương pháp nghiên cứu có hệ thống của Tranfield & cộng sự (2003), tác giả kiên định tìm kiếm, 

đánh giá và tổng hợp tất cả các nghiên cứu liên quan để đảm bảo một cuộc điều tra nghiêm ngặt cho các 
câu hỏi nghiên cứu đã định. Việc tuân thủ danh sách kiểm tra PRISMA của Moher & cộng sự (2015) nâng 
cao tính minh bạch và khả năng tái tạo của nghiên cứu. Bên cạnh đó, phân tích thư mục học (Bibliometric 



Số 335 tháng 5/2025 95

analysis) là thành phần không thể thiếu trong phương pháp tiếp cận của tác giả, cho phép phác họa quá trình 
phát triển của lĩnh vực VTT.

3.1. Tìm kiếm
Phương pháp tìm kiếm được sử dụng để khảo sát lĩnh vực “đo lường VTT” là cực kỳ toàn diện và minh 

bạch, để việc nghiên cứu tổng quan tài liệu có hệ thống (Systematic literature review) phản ánh sự hiểu 
biết sâu sắc về đa dạng cách thể hiện của khái niệm này trong nghiên cứu khoa học. Việc tách biệt cụm từ 
“intellectual capital measurement” thành hai từ khóa riêng biệt, “intellectual capital” và “measurement”, 
cho phép bao quát rộng rãi hơn các nghiên cứu liên quan, đặc biệt là khi nhiều bài báo không sử dụng chính 
xác cụm từ trên.

3.2. Khai thác và phân tích dữ liệu
Quá trình khai thác và phân tích dữ liệu trong nghiên cứu này được thu thập dữ liệu từ từng bài báo, bao 

gồm tiêu đề, tác giả, tạp chí, năm xuất bản và các dữ liệu bổ sung để đánh giá nguy cơ thiên lệch. Các thông 
tin này giúp tác giả xác định rõ ràng các câu hỏi nghiên cứu, phương pháp định lượng, kích thước mẫu, thời 
gian quan sát, ngành nghề, quy mô công ty và kết quả chính của từng nghiên cứu. 

Việc thực hiện tổng hợp chất lượng về các vấn đề và phát hiện liên quan đến sự không chắc chắn cũng 
được thực hiện cẩn thận, sử dụng phương pháp của Webster & Watson (2002) để phân loại các nghiên cứu 
dựa trên chủ đề chính của chúng. Bằng cách này, tác giả có thể hiểu rõ mục tiêu chính của từng nghiên cứu 
đã bao gồm và nâng cao khả năng phân tích so sánh của tác giả, giúp rút ra được những luồng suy nghĩ đa 
dạng và phức tạp trong cảnh quan nghiên cứu đo lường VTT (Massaro & cộng sự, 2016). 

Nghiên cứu bao gồm 27 công trình đã phân tích các mô hình đánh giá VTT thay thế, xem xét ba lĩnh vực 
của sự không chắc chắn: (1) chuyển đổi số, (2) tác động môi trường, (3) Covid - 19. Quá trình này không 
chỉ củng cố tính hệ thống của đánh giá mà còn làm sáng tỏ sự phát triển của lĩnh vực qua mỗi nghiên cứu 
được tổng hợp.

Hình 1: Quá trình hệ thống tài liệu
Hình 1: Quá trình hệ thống tài liệu 

                  Nguồn: Tác giả xây dựng riêng dựa trên Moher & cộng sự (2015). 
 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Đặc điểm tổng quát của các nghiên cứu 

Trước tiên, tác giả trình bày đặc điểm chung của 27 nghiên cứu được bao gồm (tác giả, năm, kích thước 
mẫu và khung thời gian, phương pháp đo lường VTT hoặc phương pháp nghiên cứu của bài báo). Tiếp 
theo, tác giả phân tích các phát hiện chính dựa trên bối cảnh được khảo sát, cung cấp cái nhìn sâu sắc 
vào ảnh hưởng của nó đến kết quả nghiên cứu (Bảng 1). 

Bảng 1: Tổng quát của các nghiên cứu 
Tác giả Lĩnh vực Nghành Kích thước 

mẫu và 
khung thời 

gian 

Phương pháp đo lường 
VTT 

Cao (2023) Chuyển đổi 
kỹ thuật số 

 

Ngành sản xuất. 
Tại Trung Quốc. 

N = Không 
được đề cập. 
2014 - 2020 

Đầu tư vốn nhân lực  
(In – Tổng tiền trả cho người 
lao động chia cho số nhân 
viên)

Cui (2023) Nhiều nghành 
khác nhau.

N = Không 
được đề cập.

Số lượng bằng sáng chế 
(Inpatent) 
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3.3. Phân tích sự xuất hiện đồng thời
Việc phân tích sự xuất hiện đồng thời (Co-occurrence analysis) của các từ khóa trong các bài báo đã 

được chọn là một bước quan trọng để hiểu rõ hơn về cấu trúc và các mối liên kết chính trong lĩnh vực nghiên 
cứu về trí tuệ. Sử dụng phần mềm VOSviewer 1.6.19, tác giả đã thực hiện phân tích mạng và nhóm cụm các 
từ khóa từ các bài báo, một phương pháp được chứng minh là hiệu quả trong việc khám phá các mô hình và 
xu hướng trọng điểm trong các tập dữ liệu văn bản lớn (Borgatti & cộng sự, 2009). Qua đó, tác giả có thể 
xác định được những khái niệm được nhắc đến nhiều nhất và cách chúng liên kết với nhau, tạo ra một bản đồ 
trực quan về các chủ đề nghiên cứu chính và các mối quan hệ giữa chúng. Điều này không chỉ giúp làm rõ 
những điểm nổi bật trong lĩnh vực mà còn hỗ trợ trong việc xác định các lĩnh vực cần được khai thác sâu hơn 
trong tương lai. Phương pháp này, với khả năng phân tích liên kết và nhóm cụm, cho phép tác giả hiểu rõ hơn 
về bối cảnh tri thức hiện hữu, từ đó xác định được những khoảng trống và cơ hội nghiên cứu trong tương lai.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Đặc điểm tổng quát của các nghiên cứu
Trước tiên, tác giả trình bày đặc điểm chung của 27 nghiên cứu được bao gồm (tác giả, năm, kích thước 

mẫu và khung thời gian, phương pháp đo lường VTT hoặc phương pháp nghiên cứu của bài báo). Tiếp theo, 
tác giả phân tích các phát hiện chính dựa trên bối cảnh được khảo sát, cung cấp cái nhìn sâu sắc vào ảnh 
hưởng của nó đến kết quả nghiên cứu (Bảng 1).

Bảng 1: Tổng quát của các nghiên cứu 
Tác giả Lĩnh vực Nghành Kích thước 

mẫu và 
khung thời 

gian 

Phương pháp đo lường 
VTT 

Cao (2023) Chuyển đổi 
kỹ thuật số 

 

Ngành sản xuất. 
Tại Trung Quốc. 

N = Không 
được đề cập. 
2014 - 2020 

Đầu tư vốn nhân lực  
(In – Tổng tiền trả cho người 
lao động chia cho số nhân 
viên)

Cui (2023) Nhiều nghành 
khác nhau. 
Tại Trung Quốc.

N = Không 
được đề cập. 
2011 - 2021

Số lượng bằng sáng chế 
(Inpatent) 

Guo & Chen (2023) Nghành sản xuất. 
Tại Trung Quốc. 

N = 1.692 
Thời gian 
không được 
đề cập. 

Vốn nhân lực quản lý 
(Managerial human capital) 
Vốn nhân lực của nhân viên 
(Employee human capital)  
Dựa theo khung lý thuyết về 
sự bổ sung tài nguyên doanh 
nghiệp (Theory of Enterprise 
Resource Complementarity)

Trequattrini & cộng sự 
(2022) 

Ngành công 
nghiệp chuyên 
sâu về quyền sở 
hữu trí tuệ (IPR) 
Tại nhiều quốc 
gia.

N = Không 
được đề cập. 
Thời gian 
không được 
đề cập. 

Khung lý thuyết về quản lý IC 
(Theoretical framework for IC 
management) 

Forte & cộng sự (2019) Không được đề 
cập. 
Tại Ý.

N = 121 
2009 – 2014 

Tỷ lệ thị trường trên sổ sách 
(MtB) và vốn trí tuệ giá trị gia 
tăng.

Korytko & cộng sự 
(2021) 

Không được đề 
cập. 
Tại Ukraine.

N = Không 
được đề cập. 
2017 - 2019

Vốn trí tuệ giá trị gia tăng  

Akyüz (2013) Lĩnh vực gốm sứ. 
Tại Borsa 
Istanbul.

N = Không 
được đề cập. 
2006 – 2010

Tỷ lệ Giá trị thị trường/Giá trị 
sổ sách và tỷ lệ Q của Tobin. 

Addeo & các cộng sự 
(2023) 

Không được đề 
cập. 
Tại Ý. 

N = 1.100 
12/2021 

Phương pháp phân tích thành 
phần chính hai giai đoạn để 
xây dựng và xác nhận Chỉ số 
vốn kỹ thuật số (DCI). 

Albejaidi (2022) Tác động 
môi trường 

Các tổ chức giáo 
dục và tổ chức y 
tế. 
Tại khu vực 
Qassim (Ả Rập 
Xê Út) 

N = 372 
Thời gian 
không được 
đề cập. 

Bảng câu hỏi đo lường VTT 
xanh từ nghiên cứu của Malik 
và cộng sự (2020), gồm 18 
mục được chia thành ba cấu 
trúc: vốn nhân lực xanh, vốn 
quan hệ xanh và vốn cấu trúc 
xanh, với sáu mục cho mỗi cấu 
trúc. 

Shah & cộng sự (2021) Lĩnh vực khách 
sạn. 
Tại Bahrain và 
UAE.

N = 346 
11/2020 – 
1/2021 

Bảng câu hỏi đo lường VTT 
xanh từ nghiên cứu của Chen 
(2008). 

Palimąka & 
Mierzejewskl (2017) 

Nhiều nghành 
khác nhau (dầu 
khí, công nghiệp 
thực phẩm) 
Quốc gia không 
được đề cập.

N = Không 
được đề cập. 
Thời gian 
không được 
đề cập. 

Phương pháp giá trị thị trường 
đối với giá trị sổ sách 
(MVBV) và phương pháp Giá 
trị vốn trí tuệ (CIV)  

Sundać & Krmpotić 
(2009) 

Các ngành công 
nghiệp khác 
nhau. 
Tại Croatia. 

N = 4 
Thời gian 
không được 
đề cập. 

Phương pháp vốn trí tuệ trực 
tiếp (DIC), Phương pháp vốn 
hóa thị trường (MCM), 
phương pháp lợi nhuận trên tài 
sản (ROA) và Phương pháp 
thẻ điểm (SC) 

Ghosh (2022) Các lĩnh vực năng 
lượng. 
Tại Ấn Độ. 

N = 169 
Thời gian 
không được 
đề cập. 

Phân tích Yếu tố Khám phá 
(EFA) để xác định các mục 
cho Vốn tinh thần xanh 
(GSpC) và xác nhận việc đưa 
nó vào cấu trúc Vốn Trí tuệ 
Xanh (GIC) 
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Bảng 1: Tổng quát của các nghiên cứu 
Tác giả Lĩnh vực Nghành Kích thước 

mẫu và 
khung thời 

gian 

Phương pháp đo lường 
VTT 

Cao (2023) Chuyển đổi 
kỹ thuật số 

 

Ngành sản xuất. 
Tại Trung Quốc. 

N = Không 
được đề cập. 
2014 - 2020 

Đầu tư vốn nhân lực  
(In – Tổng tiền trả cho người 
lao động chia cho số nhân 
viên)

Cui (2023) Nhiều nghành 
khác nhau. 
Tại Trung Quốc.

N = Không 
được đề cập. 
2011 - 2021

Số lượng bằng sáng chế 
(Inpatent) 

Guo & Chen (2023) Nghành sản xuất. 
Tại Trung Quốc. 

N = 1.692 
Thời gian 
không được 
đề cập. 

Vốn nhân lực quản lý 
(Managerial human capital) 
Vốn nhân lực của nhân viên 
(Employee human capital)  
Dựa theo khung lý thuyết về 
sự bổ sung tài nguyên doanh 
nghiệp (Theory of Enterprise 
Resource Complementarity)

Trequattrini & cộng sự 
(2022) 

Ngành công 
nghiệp chuyên 
sâu về quyền sở 
hữu trí tuệ (IPR) 
Tại nhiều quốc 
gia.

N = Không 
được đề cập. 
Thời gian 
không được 
đề cập. 

Khung lý thuyết về quản lý IC 
(Theoretical framework for IC 
management) 

Forte & cộng sự (2019) Không được đề 
cập. 
Tại Ý.

N = 121 
2009 – 2014 

Tỷ lệ thị trường trên sổ sách 
(MtB) và vốn trí tuệ giá trị gia 
tăng.

Korytko & cộng sự 
(2021) 

Không được đề 
cập. 
Tại Ukraine.

N = Không 
được đề cập. 
2017 - 2019

Vốn trí tuệ giá trị gia tăng  

Akyüz (2013) Lĩnh vực gốm sứ. 
Tại Borsa 
Istanbul.

N = Không 
được đề cập. 
2006 – 2010

Tỷ lệ Giá trị thị trường/Giá trị 
sổ sách và tỷ lệ Q của Tobin. 

Addeo & các cộng sự 
(2023) 

Không được đề 
cập. 
Tại Ý. 

N = 1.100 
12/2021 

Phương pháp phân tích thành 
phần chính hai giai đoạn để 
xây dựng và xác nhận Chỉ số 
vốn kỹ thuật số (DCI). 

Albejaidi (2022) Tác động 
môi trường 

Các tổ chức giáo 
dục và tổ chức y 
tế. 
Tại khu vực 
Qassim (Ả Rập 
Xê Út) 

N = 372 
Thời gian 
không được 
đề cập. 

Bảng câu hỏi đo lường VTT 
xanh từ nghiên cứu của Malik 
và cộng sự (2020), gồm 18 
mục được chia thành ba cấu 
trúc: vốn nhân lực xanh, vốn 
quan hệ xanh và vốn cấu trúc 
xanh, với sáu mục cho mỗi cấu 
trúc. 

Shah & cộng sự (2021) Lĩnh vực khách 
sạn. 
Tại Bahrain và 
UAE.

N = 346 
11/2020 – 
1/2021 

Bảng câu hỏi đo lường VTT 
xanh từ nghiên cứu của Chen 
(2008). 

Palimąka & 
Mierzejewskl (2017) 

Nhiều nghành 
khác nhau (dầu 
khí, công nghiệp 
thực phẩm) 
Quốc gia không 
được đề cập.

N = Không 
được đề cập. 
Thời gian 
không được 
đề cập. 

Phương pháp giá trị thị trường 
đối với giá trị sổ sách 
(MVBV) và phương pháp Giá 
trị vốn trí tuệ (CIV)  

Sundać & Krmpotić 
(2009) 

Các ngành công 
nghiệp khác 
nhau. 
Tại Croatia. 

N = 4 
Thời gian 
không được 
đề cập. 

Phương pháp vốn trí tuệ trực 
tiếp (DIC), Phương pháp vốn 
hóa thị trường (MCM), 
phương pháp lợi nhuận trên tài 
sản (ROA) và Phương pháp 
thẻ điểm (SC) 

Ghosh (2022) Các lĩnh vực năng 
lượng. 
Tại Ấn Độ. 

N = 169 
Thời gian 
không được 
đề cập. 

Phân tích Yếu tố Khám phá 
(EFA) để xác định các mục 
cho Vốn tinh thần xanh 
(GSpC) và xác nhận việc đưa 
nó vào cấu trúc Vốn Trí tuệ 
Xanh (GIC) 

Liu & cộng sự (2021) Lĩnh vực năng 
lượng tái tạo. 
Tại Trung Quốc.

N = 934 
2013 – 2018 

Vốn trí tuệ giá trị gia tăng điều 
chỉnh  

Begum & cộng sự (2023) Lĩnh vực sản 
xuất. 
Tại Pakistan. 

N = 268 
Thời gian 
không được 
đề cập.

Mô hình phương trình cấu trúc 
(dựa trên phương sai) để phân 
tích dữ liệu thu thập 

Liu & cộng sự (2022) 
 

Lĩnh vực sản 
xuất. 
Tại Trung Quốc. 

N = 328 
Thời gian 
không được 
đề cập. 

Phương pháp dịch ngược 
(Reverse translation method) 
để thực hiện các sửa đổi thích 
hợp để tạo thành thang điểm 
ban đầu cho bảng câu hỏi.

Marco-Lajara & cộng 
sự (2022) 

Ngành công 
nghiệp rượu 
vang. 
Tại Tây Ban Nha. 

N = 202 
Thời gian 
không được 
đề cập. 

Mô hình phương trình cấu trúc 
(PLS-SEM) để phân tích mối 
quan hệ giữa Vốn trí tuệ xanh 
(GIC), Hiệu suất xanh (GP) và 
Đổi mới xanh (GI) 

Gao (2016) Nhiều nghành 
khác nhau. 
Tại Trung Quốc.

N = 29 
1999 – 2012 

Đo lường nguồn nhân lực, số 
năm học trung bình làm chỉ số 
về trình độ học vấn ở cấp tỉnh.

Alnatsheh & cộng sự 
(2023) 

Covid-19 Lĩnh vực giáo dục 
đại học. 
Tại Palestine. 

N = 407 
Thời gian 
trong đại dịch. 

Vốn nhân lực được đánh giá 
bởi 5 mục, Vốn xã hội bằng 5 
mục và Vốn cấu trúc bằng 4 
mục.

Astagina & Putra 
(2023) 

Lĩnh vực dược 
phẩm. 
Tại Indonesia.

N = 60 
Quý 1/2020 – 
quý 2/2021

Vốn trí tuệ giá trị gia tăng  

Welly & cộng sự (2023) Lĩnh vực dược 
phẩm. 
Tại Indonesia.

N = 8 
2017 – 2021 

Vốn trí tuệ giá trị gia tăng  

Ashraf (2023) Lĩnh vực khách 
sạn. 
Tại 18 quốc gia 
EU. 

N = 199.745 
2012 – 2021 

Mô hình dữ liệu bảng hiệu ứng 
cố định để phân tích tác động 
của các thành phần VTT đối 
với lợi nhuận và tăng trưởng 
tài sản. 

Faisol & cộng sự (2021) Nhiều nghành 
khác nhau. 
Tại Indonesia. 

N = 150 
2021 

Mô hình phương trình cấu trúc 
(PLS-SEM) để đo lường tác 
động của các thành phần VTT 
đối với hiệu suất của các 
doanh nghiệp. 

Campas & cộng sự 
(2023) 

Tổ chức Giáo dục 
Đại học. 
Tại Mexico. 

N = 100 
12/2019 – 
2/2022 

Thang đo quản trị doanh 
nghiệp (CGS-18) để đo lường 
các khía cạnh của quản trị 
doanh nghiệp liên quan đến sự 
hình thành VTT. 

Trisanti & cộng sự 
(2023) 

Lĩnh vực Công 
nghệ Thông tin. 
Tại Indonesia.

N = 27 
2018 – 2021 

Vốn trí tuệ giá trị gia tăng  

Angkasaputra & cộng 
sự (2022) 

Ngành du lịch và 
khách sạn. 
Tại Indonesia.

N = Không 
được đề cập 
2018 - 2020

Vốn trí tuệ giá trị gia tăng  

Rosita & cộng sự (2022) Lĩnh vực ngân 
hàng. 
Tại Indonesia.

N = 3 
2020 – 2021 

Vốn trí tuệ giá trị gia tăng điều 
chỉnh  

Nguồn: Tổng hợp của tác giả. 

 

Trong phân tích sự xuất hiện của từ khóa, 71 trong số 77 từ khóa đã đạt đến ngưỡng của ít nhất hai lần 
xuất hiện, tạo ra sáu cụm (vốn con người, vốn trí tuệ, hiệu quả tài chính, đại dịch covid-19, giá trị công 
ty và hiệu suất đổi mới), 44 liên kết và tổng cường độ liên kết là 98 (Hình 2). Sự lặp lại nhiều nhất là 
vốn trí tuệ (n = 18), vốn nhân lực (n = 6) và hiệu quả tài chính (n = 6). Vì vậy, tác giả nhấn mạnh rằng 
trong số các thành phần VTT, hai vốn nổi bật nhất là vốn con người và hiệu quả tài chính. Cuối cùng, 
trong khi nhiều nghiên cứu xem xét vốn cấu trúc và vốn quan hệ trong đánh giá vốn trí tuệ nhưng từ 
khoá xuất hiện còn hạn chế.  

Hình 2: Phân tích sự xuất hiện đồng thời 
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Liu & cộng sự (2021) Lĩnh vực năng 
lượng tái tạo. 
Tại Trung Quốc.

N = 934 
2013 – 2018 

Vốn trí tuệ giá trị gia tăng điều 
chỉnh  

Begum & cộng sự (2023) Lĩnh vực sản 
xuất. 
Tại Pakistan. 

N = 268 
Thời gian 
không được 
đề cập.

Mô hình phương trình cấu trúc 
(dựa trên phương sai) để phân 
tích dữ liệu thu thập 

Liu & cộng sự (2022) 
 

Lĩnh vực sản 
xuất. 
Tại Trung Quốc. 

N = 328 
Thời gian 
không được 
đề cập. 

Phương pháp dịch ngược 
(Reverse translation method) 
để thực hiện các sửa đổi thích 
hợp để tạo thành thang điểm 
ban đầu cho bảng câu hỏi.

Marco-Lajara & cộng 
sự (2022) 

Ngành công 
nghiệp rượu 
vang. 
Tại Tây Ban Nha. 

N = 202 
Thời gian 
không được 
đề cập. 

Mô hình phương trình cấu trúc 
(PLS-SEM) để phân tích mối 
quan hệ giữa Vốn trí tuệ xanh 
(GIC), Hiệu suất xanh (GP) và 
Đổi mới xanh (GI) 

Gao (2016) Nhiều nghành 
khác nhau. 
Tại Trung Quốc.

N = 29 
1999 – 2012 

Đo lường nguồn nhân lực, số 
năm học trung bình làm chỉ số 
về trình độ học vấn ở cấp tỉnh.

Alnatsheh & cộng sự 
(2023) 

Covid-19 Lĩnh vực giáo dục 
đại học. 
Tại Palestine. 

N = 407 
Thời gian 
trong đại dịch. 

Vốn nhân lực được đánh giá 
bởi 5 mục, Vốn xã hội bằng 5 
mục và Vốn cấu trúc bằng 4 
mục.

Astagina & Putra 
(2023) 

Lĩnh vực dược 
phẩm. 
Tại Indonesia.

N = 60 
Quý 1/2020 – 
quý 2/2021

Vốn trí tuệ giá trị gia tăng  

Welly & cộng sự (2023) Lĩnh vực dược 
phẩm. 
Tại Indonesia.

N = 8 
2017 – 2021 

Vốn trí tuệ giá trị gia tăng  

Ashraf (2023) Lĩnh vực khách 
sạn. 
Tại 18 quốc gia 
EU. 

N = 199.745 
2012 – 2021 

Mô hình dữ liệu bảng hiệu ứng 
cố định để phân tích tác động 
của các thành phần VTT đối 
với lợi nhuận và tăng trưởng 
tài sản. 

Faisol & cộng sự (2021) Nhiều nghành 
khác nhau. 
Tại Indonesia. 

N = 150 
2021 

Mô hình phương trình cấu trúc 
(PLS-SEM) để đo lường tác 
động của các thành phần VTT 
đối với hiệu suất của các 
doanh nghiệp. 

Campas & cộng sự 
(2023) 

Tổ chức Giáo dục 
Đại học. 
Tại Mexico. 

N = 100 
12/2019 – 
2/2022 

Thang đo quản trị doanh 
nghiệp (CGS-18) để đo lường 
các khía cạnh của quản trị 
doanh nghiệp liên quan đến sự 
hình thành VTT. 

Trisanti & cộng sự 
(2023) 

Lĩnh vực Công 
nghệ Thông tin. 
Tại Indonesia.

N = 27 
2018 – 2021 

Vốn trí tuệ giá trị gia tăng  

Angkasaputra & cộng 
sự (2022) 

Ngành du lịch và 
khách sạn. 
Tại Indonesia.

N = Không 
được đề cập 
2018 - 2020

Vốn trí tuệ giá trị gia tăng  

Rosita & cộng sự (2022) Lĩnh vực ngân 
hàng. 
Tại Indonesia.

N = 3 
2020 – 2021 

Vốn trí tuệ giá trị gia tăng điều 
chỉnh  

Nguồn: Tổng hợp của tác giả. 

 

Trong phân tích sự xuất hiện của từ khóa, 71 trong số 77 từ khóa đã đạt đến ngưỡng của ít nhất hai lần 
xuất hiện, tạo ra sáu cụm (vốn con người, vốn trí tuệ, hiệu quả tài chính, đại dịch covid-19, giá trị công 
ty và hiệu suất đổi mới), 44 liên kết và tổng cường độ liên kết là 98 (Hình 2). Sự lặp lại nhiều nhất là 
vốn trí tuệ (n = 18), vốn nhân lực (n = 6) và hiệu quả tài chính (n = 6). Vì vậy, tác giả nhấn mạnh rằng 
trong số các thành phần VTT, hai vốn nổi bật nhất là vốn con người và hiệu quả tài chính. Cuối cùng, 
trong khi nhiều nghiên cứu xem xét vốn cấu trúc và vốn quan hệ trong đánh giá vốn trí tuệ nhưng từ 
khoá xuất hiện còn hạn chế.  

Hình 2: Phân tích sự xuất hiện đồng thời 

Trong phân tích sự xuất hiện của từ khóa, 71 trong số 77 từ khóa đã đạt đến ngưỡng của ít nhất hai lần 
xuất hiện, tạo ra sáu cụm (vốn con người, vốn trí tuệ, hiệu quả tài chính, đại dịch covid-19, giá trị công ty và 
hiệu suất đổi mới), 44 liên kết và tổng cường độ liên kết là 98 (Hình 2). Sự lặp lại nhiều nhất là vốn trí tuệ (n 
= 18), vốn nhân lực (n = 6) và hiệu quả tài chính (n = 6). Vì vậy, tác giả nhấn mạnh rằng trong số các thành 
phần VTT, hai vốn nổi bật nhất là vốn con người và hiệu quả tài chính. Cuối cùng, trong khi nhiều nghiên 
cứu xem xét vốn cấu trúc và vốn quan hệ trong đánh giá vốn trí tuệ nhưng từ khoá xuất hiện còn hạn chế. 

Các nghiên cứu trước sử dụng cả thang đo định tính và định lượng. Về định tính, họ chủ yếu đo lường 
vốn trí tuệ bằng vốn con người, vốn cấu trúc, vốn quan hệ. Về định lượng, họ sử dụng nhiều thang đo như 
số lượng bằng sáng chế, đầu tư vào vốn nhân lực, tỷ lệ thị trường trên sổ sách, tỷ lệ Q của Tobin, nhưng hiệu 
quả vốn con người, hiệu quả vốn cấu trúc, hiệu quả vốn sử dụng, hiệu quả vốn quan hệ, giá trị gia tăng vốn 
trí tuệ, và giá trị gia tăng vốn trí tuệ có hiệu chỉnh là những thang đo được sử dụng nhiều nhất. Các thang 
đo khác như vốn trí tuệ xanh, vốn con người xanh, vốn cấu trúc xanh và vốn quan hệ xanh cũng được một 

trong số các thành phần VTT, hai vốn nổi bật nhất là vốn con người và hiệu quả tài chính. Cuối cùng, 
trong khi nhiều nghiên cứu xem xét vốn cấu trúc và vốn quan hệ trong đánh giá vốn trí tuệ nhưng từ 
khoá xuất hiện còn hạn chế.  

 

Hình 2: Phân tích sự xuất hiện đồng thời 

 

          Nguồn: Tính toán của tác giả. 

 

Các nghiên cứu trước sử dụng cả thang đo định tính và định lượng. Về định tính, họ chủ yếu đo lường 
vốn trí tuệ bằng vốn con người, vốn cấu trúc, vốn quan hệ. Về định lượng, họ sử dụng nhiều thang đo 
như số lượng bằng sáng chế, đầu tư vào vốn nhân lực, tỷ lệ thị trường trên sổ sách, tỷ lệ Q của Tobin, 
nhưng hiệu quả vốn con người, hiệu quả vốn cấu trúc, hiệu quả vốn sử dụng, hiệu quả vốn quan hệ, giá 
trị gia tăng vốn trí tuệ, và giá trị gia tăng vốn trí tuệ có hiệu chỉnh là những thang đo được sử dụng nhiều 
nhất. Các thang đo khác như vốn trí tuệ xanh, vốn con người xanh, vốn cấu trúc xanh và vốn quan hệ 
xanh cũng được một số tác giả như Marco-Lajara và các cộng sự sử dụng. Vốn kỹ thuật số và vốn đổi 
mới là các thang đo VTT mới cũng được Addeo & cộng sự (2023) và Cui (2023) sử dụng. Tuy nhiên, 
các thang đo định tính chưa thể hiện rõ bản chất của VTT. Vốn kỹ thuật số và vốn đổi mới chưa được 
khai thác và sử dụng hiệu quả trong các nghiên cứu trước. 

5. Kết luận và đề xuất thang đo vốn trí tuệ 

Trong bối cảnh kinh doanh đầy biến động, việc đo lường VTT trở thành một thách thức đa chiều. Các 
nghiên cứu cho thấy, không có công cụ đo lường VTT nào đạt được sự đồng thuận tuyệt đối, bởi sự 
khác biệt lớn giữa các doanh nghiệp về vị trí, ngành nghề, quy mô và các khía cạnh hiệu quả như tài 
chính, xã hội và môi trường. Hơn nữa, mặc dù vốn con người được công nhận là tài sản quan trọng 
trong giai đoạn bất ổn, hầu hết các công cụ VTT hiện nay chưa tích hợp đầy đủ các chỉ số liên quan 
(Angkasaputra & cộng sự, 2022). Vốn con người đóng vai trò nền tảng, bao gồm kỹ năng, kiến thức và 
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số tác giả như Marco-Lajara và các cộng sự sử dụng. Vốn kỹ thuật số và vốn đổi mới là các thang đo VTT 
mới cũng được Addeo & cộng sự (2023) và Cui (2023) sử dụng. Tuy nhiên, các thang đo định tính chưa thể 
hiện rõ bản chất của VTT. Vốn kỹ thuật số và vốn đổi mới chưa được khai thác và sử dụng hiệu quả trong 
các nghiên cứu trước.

5. Kết luận và đề xuất thang đo vốn trí tuệ
Trong bối cảnh kinh doanh đầy biến động, việc đo lường VTT trở thành một thách thức đa chiều. Các 

nghiên cứu cho thấy, không có công cụ đo lường VTT nào đạt được sự đồng thuận tuyệt đối, bởi sự khác 
biệt lớn giữa các doanh nghiệp về vị trí, ngành nghề, quy mô và các khía cạnh hiệu quả như tài chính, xã 
hội và môi trường. Hơn nữa, mặc dù vốn con người được công nhận là tài sản quan trọng trong giai đoạn 
bất ổn, hầu hết các công cụ VTT hiện nay chưa tích hợp đầy đủ các chỉ số liên quan (Angkasaputra & cộng 
sự, 2022). Vốn con người đóng vai trò nền tảng, bao gồm kỹ năng, kiến thức và sáng tạo của cá nhân (Forte, 
2019). Tiếp đến, vốn quan hệ giúp tổ chức mở rộng mạng lưới hợp tác và tạo giá trị từ mối liên kết với các 
bên liên quan (Faisol & cộng sự, 2021). Đồng thời, vốn cấu trúc đảm bảo hệ thống nội bộ và quy trình làm 
việc hiệu quả, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững (Shah & cộng sự, 2021). Với sự tiến bộ của công 
nghệ, vốn kỹ thuật số nổi lên như yếu tố then chốt, cung cấp khả năng chuyển đổi và mở rộng qua các nền 
tảng số hóa (Cui, 2023). Cuối cùng, vốn đổi mới giữ vai trò cốt lõi trong việc thúc đẩy ý tưởng mới và nâng 
cao sức cạnh tranh của tổ chức (Alnatsheh & cộng sự, 2023). Sự kết hợp hài hòa giữa các thành phần này 
không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực mà còn tạo đà phát triển dài hạn và bền vững cho tổ chức. Tuy nhiên, 
các nghiên cứu trước chưa cụ thể hóa các thang đo. Các thang đo định tính còn tổng thể, chưa cụ thể hóa và 
chưa thể hiện rõ bản chất của VTT. Vai trò của vốn kỹ thuật và vốn đổi mới chưa được làm rõ, chưa được 
nghiên cứu nhiều. Vì vậy, nghiên cứu này bổ sung và xây dựng các thang đo VTT như vốn con người, vốn 
cấu trúc, vốn quan hệ, vốn đổi mới và vốn kỹ thuật số (xem Bảng 2). 

Bài viết này cũng không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Một là, bài viết này chưa tổng quan hết tất 
cả các tài liệu hiện có. Các nghiên cứu tiếp theo cần thu thập hết tất cả các tài liệu để có cái nhìn tổng quan 

Vai trò của vốn kỹ thuật và vốn đổi mới chưa được làm rõ, chưa được nghiên cứu nhiều. Vì vậy, nghiên 
cứu này bổ sung và xây dựng các thang đo VTT như vốn con người, vốn cấu trúc, vốn quan hệ, vốn đổi 
mới và vốn kỹ thuật số (xem Bảng 2).  

Bài viết này cũng không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Một là, bài viết này chưa tổng quan hết 
tất cả các tài liệu hiện có. Các nghiên cứu tiếp theo cần thu thập hết tất cả các tài liệu để có cái nhìn 
tổng quan hơn. Hai là, các thang đo định lượng về VTT chưa được phát triển trong nghiên cứu này. Các 
nghiên cứu tiếp theo nên tập trung phân tích và phát triển thêm các thang đo định lượng. Cuối cùng là, 
bài viết này chưa phân tích và phản ánh giá trị thương hiệu của doanh nghiệp. Các nghiên cứu tiếp theo 
nên bổ sung phân tích và phát triển thang đo VTT phản ánh giá trị thương hiệu của doanh nghiệp.  

 

Bảng 2: Đề xuất thang đo của tác giả 
Thành phần VTT Định lượng Định tính 

 
Nghiên cứu trước Nguồn Tác giả đề xuất 

Vốn con người Tiền lương và tiền 
thưởng 
Đầu tư đào tạo cho mỗi 
nhân viên 

Động lực nhân viên 
Chất lượng lãnh 
đạo 

Gao, (2016); 
Forte & cộng 
sự (2019) 

Người lao động có chuyên môn tốt. 
Người lao động có kỹ năng giải quyết vấn đề 
tốt. 
Người lao động có tư duy đổi mới mạnh mẽ.

Vốn quan hệ Chi phí bán hàng 
Tỷ lệ giữ khách hàng  
Giá trị khách hàng trọn 
đời 

Hài lòng khách 
hàng 
Niềm tin đối tác 
Danh tiếng công ty 

Rosita & 
cộng sự 
(2023) 
Campas & 
cộng sự 
(2023)

Mối quan hệ bền chặt với người tiêu dùng. 
Mối quan hệ bền chặt với đối tác. 
Mối quan hệ bền chặt với người cung cấp. 
Mối quan hệ bền chặt với người lao động. 
Mối quan hệ bền chặt với các cơ quan chức 
năng.

Vốn cấu trúc Giá trị gia tăng – vốn 
con người. 
Đầu tư vào R&D 
Số lượng bằng sáng chế 
đã đăng ký 
Tài sản công nghệ hoặc 
phần mềm sở hữu 

Mức độ chuẩn hóa 
quy trình 
Sức mạnh của văn 
hóa tổ chức 
Sứ mạnh của các 
kênh truyền thông 
nội bộ

Trequattrini 
& cộng sự 
(2022) 

Công ty sử dụng hệ thống quản lý thông tin 
thành thạo. 
Cơ cấu tổ chức của công ty có thể thích ứng. 
Công ty vận hành một hệ thống chuẩn hóa. 
Cơ sở dữ liệu tích hợp quy trình và kinh 
nghiệm nhân viên. 

Vốn kỹ thuật số 
 

Tỷ lệ áp dụng kỹ thuật 
số 
Tăng trưởng doanh thu 
kỹ thuật số 

Mức độ áp dụng 
văn hóa số 
Lãnh đạo số 
Đổi mới số 

Addeo & 
cộng sự 
(2023) 

Khả năng sử dụng công nghệ của người lao 
động tốt. 
Mức độ tiếp cận công nghệ của nhân viên tốt. 
Khả năng số hóa cá nhân của nhân viên tốt. 
Ứng dụng công nghệ trong công việc của nhân 
viên tốt.

        Vốn đổi mới Số lượng sản phẩm mới 
được phát triển 
Tốc độ phát triển sản 
phẩm mới 
Doanh thu từ các sản 
phẩm mới 

Cởi mở với ý tưởng 
mới 
Hiệu quả quy trình 
đổi mới 
Sức mạnh văn hóa 
đổi mới

Cui (2023) 
Khả năng sáng tạo của nhân viên tốt. 
Khả năng áp dụng ý tưởng mới của nhân viên 
tốt. 
Đầu tư vào đổi mới của công ty tốt. 
Công ty có văn hóa đổi mới tốt. 

Nguồn: Tác giả và các nghiên cứu trước. 
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